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	     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017


                                                        KẾ HOẠCH
Giám sát “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017”


Căn cứ Nghị quyết số 35/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội khóa XIV về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018;


Căn cứ Nghị quyết số 412/2017/UBTVQH14 ngày 24/07/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018;


Căn cứ Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng Dân tộc;


Hội đồng Dân tộc xây dựng Kế hoạch giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017”, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
1.1 Giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Luật Giáo dục; trọng tâm là chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 -2017.

1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan; trách nhiệm quản lý nhà nước, việc phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi của các bộ, ngành trung ương và các địa phương.


1.3. Đánh giá tình hình triển khai, kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan Trung ương và địa phương trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 – 2017.

1.4. Trên cơ sở kết quả giám sát, kiến nghị nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và các chính sách về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

 2. Yêu cầu


2.1.Thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan về hoạt động giám sát.


2.2. Triển khai các hoạt động giám sát bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT


1. Phạm vi giám sát


Giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2010 – 2017. Số liệu báo cáo tính từ năm 2010 đến hết ngày 31/12/ 2017.

2. Đối tượng giám sát


2.1. Ở Trung ương

- Hội đồng Dân tộc tiến hành giám sát tại một số Bộ, ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo (cơ quan chính chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục – Đào tạo), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và một số cơ sở giáo dục đại học có liên quan (Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương (Việt Trì); Dự bị Đại học Trung ương Nha Trang; Đại học Tây Nguyên; Đại học Cần thơ).

2.2. Ở địa phương

Hội đồng Dân tộc giám sát qua báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi (phạm vi cả nước). Trực tiếp giám sát tại 9 tỉnh thuộc địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi đại diện cho các vùng, miền của cả nước.
III. NỘI DUNG GIÁM SÁT

1. Tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật

Tình hình triển khai và công tác tổ chức thực hiện Luật Giáo dục; các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật quy định hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 – 2017: Kết quả đạt được; những bất cập, tồn tại, khó khăn trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi với các nhóm chính sách sau:


1.1. Chính sách đối với cơ sở giáo dục


- Chương trình mục tiêu giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi;


- Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên (vốn trái phiếu Chính phủ);


- Các chương trình, dự án ODA đầu tư vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

1.2. Chính sách đối với người học


- Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;


- Chính sách đối với học sinh, sinh viên trường chuyên biệt (Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú, Trường Dự bị đại học);


- Chính sách phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người;

- Chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số;


- Chính sách cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ Đại học, Cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số thi đỗ vào học tại các cơ sở giáo dục Đại học hệ chính quy; 
- Chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên.


1.3. Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Đánh giá tác động, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật

Đánh giá tác động, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi (quy mô học sinh, mạng lưới trường lớp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục; đội ngũ giáo viên…)


3. Kiến nghị, đề xuất

3.1. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các Điều, khoản của Luật Giáo dục quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

3.2. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách hiện hành về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, cũng như kiến nghị, đề xuất chế độ, chính sách mới.

IV. PHƯƠNG THỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Phương thức thực hiện


1.1. Giám sát thông qua văn bản

- Hội đồng Dân tộc có văn bản đề nghị các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, báo cáo theo nội dung, yêu cầu của Hội đồng Dân tộc(đề cương, biểu mẫu của HĐDT);
- Hội đồng Dân tộc tổ chức họp, yêu cầu một số Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến báo cáo về nội dung được giám sát;
- Các Đoàn giám sát nghiên cứu, cho ý kiến về báo cáo của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 -2017.
1.2. Giám sát trực tiếp

Hội đồng Dân tộc thành lập 4 đoàn công tác tiến hành giám sát thực tế tại 9 tỉnh gồm: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Quảng Nam, Kon Tum, Bình Thuận và Sóc Trăng. Mỗi tỉnh lựa chọn 02 huyện, mỗi huyện chọn 02 – 03 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện hoặc các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh để tiến hành giám sát thực tế. Giám sát trực tiếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số cơ sở giáo dục đại học có liên quan.

1.3. Tổ chức phiên giải trình:

Qua kết quả giám sát, nếu có những vấn đề quan trọng nhưng chưa xác định rõ được trách nhiệm của các Bộ, ngành thì tiến hành tổ chức giải trình để các cơ quan giải trình rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với nội dung được giám sát.

1.4. Xây dựng báo cáo giám sát

Trên cơ sở kết quả giám sát tại các địa phương và các Bộ, ngành; Thường trực Hội đồng Dân tộc tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát; tổ chức họp phiên họp Hội đồng Dân tộc, lấy ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng Dân tộc, các đơn vị hữu quan để hoàn chỉnh Báo cáo giám sát; gửi Báo cáo kết quả giám sát tới Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.
2. Tiến độ thực hiện kế hoạch giám sát

2.1. Bước I ( tháng 12/2017):
- Xây dựng, ban hành các văn bản: Nghị quyết của Hội đồng Dân tộc về thành lập Đoàn giám sát; Kế hoạch, đề cương, biểu mẫu giám sát.
- Gửi văn bản, kế hoạch, đề cương, biểu mẫu đến các Bộ, ngành, địa phương thuộc đối tượng giám sát chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của nội dung giám sát gửi về Hội đồng Dân tộc Quốc hội (hoàn thành trước 30/12/2017).
2.2. Bước II (tháng 01, tháng 02/2018):
- Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo theo yêu cầu (thời hạn báo cáo gửi về Hội đồng Dân tộc trước ngày 28/02/2018). 

- Tổ chức nghiên cứu tài liệu của các Bộ, ngành, địa phương.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết giám sát tại các địa phương; các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan; chuẩn bị tài liệu phục vụ giám sát (hoàn thành trước 25/01/2018).

2.3.Bước III (tháng 3, tháng 4/2018):
- Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức họp để nghe các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và Ủy ban Dân tộc báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 – 2017(tuần đầu tháng 3/2018).

- Tổ chức 4 Đoàn Giám sát đến giám sát tại 9 tỉnh; giám sát tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số cơ sở giáo dục đại học.

- Các đoàn giám sát tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo giám sát tại địa phương (hoàn thành trước 15/4/2018).  

- Tổ chức Phiên giải trình (nếu thấy cần thiết): Tuần cuối tháng 4/2018.
2.4. Bước IV (tháng 5/2018):

- Xây dựng dự thảo Báo cáo giám sát của Hội đồng Dân tộc (hoàn thành trước 05/5/2018).

- Tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý Báo cáo giám sát của thành viên Hội đồng Dân tộc; các chuyên gia, các Bộ, ngành và cơ quan hữu quan tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Dân tộc trước kỳ họp thứ 5.
- Hội đồng Dân tộc hoàn thiện, gửi Báo cáo giám sát đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Hội đồng dân tộc thống nhất phân công đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc trực tiếp chỉ đạo, triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề này.
2. Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm tham mưu, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề; phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan chuẩn bị nội dung, bảo đảm điều kiện triển khai thực hiện kế hoạch giám sát.

3. Đề nghị Bộ trưởng các Bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung theo kế hoạch giám sát; chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung, yêu cầu của chuyên đề giám sát (theo đề cương, biểu mẫu của Hội đồng Dân tộc); tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Hội đồng Dân tộc triển khai, hoàn thành kế hoạch giám sát.
Trên đây là kế hoạch giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017” của Hội đồng Dân tộc Quốc hội.


Hội đồng Dân tộc trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai phối hợp thực hiện./.

	Nơi nhận:





- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Hội đồng Dân tộc Quốc hội;
- Ủy ban CVĐXH, UBVHGDTNTNNĐ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;
- UBDT và các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính;
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Đoàn ĐBQH, TT HĐND các tỉnh/thành phố;
- Vụ Dân tộc; Vụ Phục vụ hoạt động giám sát;
- Lưu HC, Vụ DT;
- Số e-PAS: 100991    .

	TM. HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hà Ngọc Chiến
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